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1 Lê Văn Lót Liệt sỹ Lê Thị Thu Hương
Cháu liệt sĩ

(Đang ở Ba Tiệm)
Bình Phú 1

2 Nguyễn Văn Liêm Liệt sỹ Nguyễn Văn Phên 1974 Em ruột liệt sĩ Bình Phú 1

3 Hồ Văn Ngời Liệt sỹ Hồ Thanh Sang 1989 Cháu liệt sĩ Bình Phú 1

4 Hồ Văn Tửu Liệt sỹ Hồ Thanh Sang 1989 Cháu liệt sĩ Bình Phú 1

5 Nguyễn Văn Lô Liệt sỹ
Nguyễn Thị Phượng

Nguyễn Văn Hải
Em liệt sĩ Bình Thành

6 Phan Văn Lập Liệt sỹ Nguyễn Thị Liền 1943 Con ruột liệt sĩ Bình Tây 1

7 Bùi Văn Khạo Liệt sỹ Bùi Văn Cớm Cháu ruột liệt sĩ Bình Thành

8 Trần Văn Tư Liệt sỹ Trần Văn Tỷ 1959 Con ruột liệt sĩ Bình Phú 2

9 Nguyễn Văn Tỷ Liệt sỹ Nguyễn Thị Năm 1950 Chị ruột liệt sĩ Bình Tây 1

10 Phan Ngọc Thế Liệt sỹ Phan Ngọc Dung Con liệt sĩ Bình Tây 1

11 Nguyễn Văn Bạch Liệt sỹ Huỳnh Thị Thanh Tuyền Cháu liệt sĩ Bình Tây 1

12 Trần Việt Hùng Liệt sỹ Trần Việt Văn 1974 Em ruột liệt sĩ Bình Phú 1

13 Trần Văn Bảnh Liệt sỹ Trần Việt Văn 1974 Cháu liệt sĩ Bình Phú 1

14 Lê Quang Thiện Liệt sỹ Lê Quang Để 1962 Cháu liệt sĩ Bình Phú 2
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15 Đỗ Văn Tâm Liệt sỹ Đỗ Ngọc Lý 1969 Con ruột liệt sĩ Bình Phú 1

16 Lê Văn Tổng Liệt sỹ Lê Văn Sứ (Ng Thị Thưa) 1957 Em ruột liệt sĩ Bình Phú 2

17 Lữ Bá Đương Liệt sỹ Lữ Văn Thạnh 1971 Anh ruột liệt sĩ Bình Tây 1

18 Nguyễn Thanh Nhàn Liệt sỹ Nguyễn Văn Hòa Cháu liệt sĩ Bình Tây 1

19 Nguyễn Thành Nam Liệt sỹ Nguyễn Thị Cẩm Thi 1996 Em dâu liệt sĩ Bình Tây 1

20 Nguyễn Văn Lẹ Liệt sỹ Nguyễn Thị Năm 1950 Con ruột liệt sĩ Bình Tây 1

21 Nguyễn Thị Ra Thân nhân LS Nguyễn Thị Lên Bình Tây 1

22 Nguyễn Thị Ín Thân nhân LS Nguyễn Thị Ín 1959
Nhận tiền hàng 

tháng
Bình Phú 1

23 Nguyễn Thế Long Nhiễm CĐHH Nguyễn Thế Long 1950 Nhận tiền hàng tháng Bình Tây 1

24 La Thanh Giang Nhiễm CĐHH La Thanh Sang Nhận tiền hàng tháng Bình Tây 1

25 Đỗ Nhất Phóng Thương binh Cao Thị Ngọc Nghe Bình Phú 2

26 Lê Thị Phát (chết) Thương binh 4/4 La Thành Trung Bình Tây 1

27 Võ Văn Ngót Thương binh 3/4 Nguyễn Thị Lệ Thủy 1962 Vợ thương binh Bình Phú 1

28 Trần Văn Tỷ (chết) Thương binh 3/4 Nguyễn Thị Thủy 1967
Vợ thương binh

Nhận tiền hàng 
Bình Thành

29 La Văn Lê Thương binh La Thành Trung Bình Tây 1

30 Nguyễn Văn Thành Thương binh 95% Nguyễn Văn Thành 1970 Nhận tiền hàng tháng Bình Thành

31 Nguyễn Trung Bình Thương binh 54% Nguyễn Trung Bình 1966 Nhận tiền hàng tháng Bình Tây 1

32 Đỗ Thành Mai Thương binh 45% Đỗ Thành Mai 1957 Nhận tiền hàng tháng Bình Phú 1
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33 Trần Văn Ái (chết) Thương binh 44% Nguyễn Thị Nhẹ 1972 Vợ thương binh Bình Thành

34 Lê Văn Khinh (chết)-1949 Thương binh 41% Lê Văn Khinh 1949
Nhận tiền hàng 

tháng

(Đang ở Hồng Ngự)

Bình Phú 2

35 Châu Ngọc Tuấn Thương binh 41% Châu Ngọc Tuấn 1993 Nhận tiền hàng tháng Bình Tây 1

36 Nguyễn Thị Rãnh Thương binh 25% Phan Thị Thủy (Hào) 1940 Nhận tiền hàng tháng Bình Thành

37 Nguyễn Hoàng Sơn Bệnh binh 61% Nguyễn Hoàng Sơn 1969 Nhận tiền hàng tháng Bình Tây 1

38 Mai Thị Hai Mẹ VNAH Hồ Thanh Sang 1989 Bình Phú 1

39 Nguyễn Thị Tư Mẹ VNAH Nguyễn Thị Năm Bình Tây 1

40 Nguyễn Thị Nhuốt Mẹ VNAH Trần Việt Văn 1974 Bình Phú 1

41 Nguyễn Thị Ngảnh Huân chương Bình Thành

42 Lê Thị Giáp (chết) Huân chương Bình Thành

43 Trần Thị Tiến (chết) Huân chương Bình Thành Đang chuyển hồ sơ

44 Phan Thị Khoe (chết) Huân chương GĐCC Bình Phú 2

45 Nguyễn Thị Dần (chết) Huân chương Đoàn Thanh Lâm (GĐCC) Bình Phú 2

46 Nguyễn Thị Khanh Huân chương Nguyễn Thị Khanh 1939 Nhận tiền hàng tháng Bình Thành

47 Lâm Văn Bảnh Huân chương Lâm Văn Bảnh (GĐCC) 1926 Nhận tiền hàng tháng Bình Thành

48 Cao Văn Ngót (chết) Huân chương Cao Tấn Hiệp Bình Phú 2

49 Đoàn Thị Ngó Huân chương Đoàn Thị Ngó (GĐCC) 1944 Nhận tiền hàng tháng Bình Phú 2

50 Nguyễn Văn Rang (chết) Huân chương Bình Thành

51 Hồ Văn Sơn Huân chương Hồ Văn Sơn 1940 Nhận tiền hàng tháng Bình Phú 1

Trương Thị Ngọc Đảm 1970
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52 Bùi Thị Quẻn (chết) Huy Chương Bình Phú 1

53 Nguyễn Thị Tiện (chết) Huy Chương Bình Tây 1

54 Nguyễn Văn Phàn (chết) Huy Chương Lâm Thị Huồl (GĐCC) 1935 Bình Phú 2

55 Lâm Thị Huồl Huy Chương Lâm Thị Huồl 1935 Bình Phú 2

56 Lê Quang Dương Huy Chương Lê Quang Để 1962 Bình Phú 2

57 Võ Thị Ngảnh (chết) Huy Chương Bình Phú 2

58 Nguyễn Văn Hổ Huy Chương Nguyễn Hữu Tài Bình Thành

59 Huỳnh Thị Nhan Huy Chương Đỗ Ngọc Lý 1969 Bình Phú 1

60 Võ Thị Lềnh (chết) Huy Chương Bình Tây 1

61 Lê Duy Khiêm HĐKC Bình Phú 2

62 Lê Thành Tăng HĐKC Lê Thành Tăng 1930 Bình Tây 1

63 Nguyễn Quang Long HĐKC Nguyễn Quang Long 1954 Bình Phú 1

64 Trần Công Thành (chết) HĐKC Bình Tây 1

65 Lê Thanh Hoàng (chết) HĐKC Nguyễn Thị Thủy Bình Thành

66 Phan Văn Quang (chết) HĐKC Phan Văn Hào 1989 Bình Thành







Đang chuyển hồ sơ




